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Nghi thức giới thiệu Кіріспе рәсімдер

Biển báo chữ thập Крест белгісі

Nhân danh Chúa Cha, và của

Con, và của Chúa Thánh Thần.

Әкені және Ұлдың және Киелі

Рухтың атынан.

Amen Іюсіз

Lời chào Құттықтау

Ân sủng của Chúa Jesus Christ

của chúng ta, và tình yêu của

Chúa, và sự hiệp thông của Chúa

Thánh Thần ở bên tất cả các

bạn.

Иеміз Иса Мәсіхтің рақымы, және

Құдайға деген сүйіспеншілік,

және Киелі Рухтың қарым-

қатынасы Барлығыңызбен

болыңыз.

Và với tinh thần của bạn. Және сіздің рухыңызбен.

Hành động sám hối Enititial аңыз

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình,

Và vì vậy hãy chuẩn bị để ăn

mừng những bí ẩn thiêng liêng.

Бауырлар (бауырлар мен

әпкелер), біздің күнәларымызды

мойындайық, Сондықтан қасиетті

жұмбақтарды тойлауға өзімізді

дайындаңыз.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong

lời nói của tôi, trong những gì tôi

đã làm và trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi đau buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả

các thiên thần và các vị thánh,

Và bạn, anh chị em của tôi, để

cầu nguyện cho tôi với Chúa,

Thiên Chúa của chúng ta.

Мен Құдіретті Құдайға

мойынсұнамын және саған,

бауырларым және әпкелерім, мен

қатты күнә жасадым, Менің

ойымда және менің сөздерімде,

Мен істегенімде және мен не

істей алмадым, менің кінәім

арқылы, менің кінәім арқылы,

менің ең ауыр кінәлігім арқылы;

Сондықтан мен Мэр Мэри-

Варгинді сұраймын, Барлық

періштелер мен әулиелер, Ал сен,

бауырларым, қарындастарым,

Құдайымыз Жаратқан Ие үшін

дұға ету.

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha thứ cho

Құдіреті шексіз Құдай бізге

мейірімділік танытуы мүмкін,
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chúng ta tội lỗi của chúng ta, Và

đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh

cửu.

Бізді күнәларымыз кешір, және

бізді мәңгілік өмірге апарыңыз.

Amen Іюсіз

Kyrie Кирия

Chúa có lòng thương xót. Раббым, рақым ет.

Chúa có lòng thương xót. Раббым, рақым ет.

Chúa ơi, xin thương xót. Мәсіх, рақым ет.

Chúa ơi, xin thương xót. Мәсіх, рақым ет.

Chúa có lòng thương xót. Раббым, рақым ет.

Chúa có lòng thương xót. Раббым, рақым ет.

Gloria Цлория

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất

cho những người có thiện chí.

Chúng tôi khen ngợi bạn, chúng

tôi chúc phúc cho bạn, Chúng tôi

yêu mến bạn, chúng tôi tôn vinh

bạn, chúng tôi cảm ơn bạn vì

vinh quang to lớn của bạn, Lạy

Chúa là Vua trên trời, Lạy Chúa

là Cha toàn năng. Lạy Chúa

Giêsu Kitô, Con Độc Sinh, Lạy

Chúa là Thiên Chúa, Chiên Con

của Chúa, Con của Cha, bạn lấy

đi tội lỗi của thế giới, Hãy thương

xót chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi

của thế giới, nhận lời cầu nguyện

của chúng tôi; bạn đang ngồi

bên hữu Đức Chúa Cha, Hãy

thương xót chúng tôi. Đối với

bạn một mình là Đấng Thánh,

một mình bạn là Chúa, một mình

bạn là Đấng Tối Cao, Chúa ơi, với

Chúa Thánh Thần, trong vinh

quang của Đức Chúa Trời là Cha.

Amen.

Ең биік Құдайға мадақ, ал ізгі

ниетті адамдарға жер бетінде

тыныштық. Біз сені мақтаймыз,

жарылқаймыз, біз сені жақсы

көреміз, біз сені дәріптейміз,

Сіздің ұлы даңқыңыз үшін сізге

алғыс айтамыз, Құдай Ием,

көктегі Патша, Уа, Құдай,

құдіретті Әке. Иеміз Иса Мәсіх,

жалғыз Ұлы, Құдай Ие, Құдайдың

Тоқтысы, Әкенің Ұлы, сен

дүниенің күнәларын алып

тастайсың, бізге рақым ет; сен

дүниенің күнәларын алып

тастайсың, дұғамызды қабыл

алыңыз; Сен Әкенің оң жағында

отырсың, бізге рақым ет. Өйткені

сен ғана Киелісің, Сен жалғыз

Жаратушысың, Сен ғана Ең

Жоғарғысың, Иса Мәсіх, Киелі

Рухпен, Құдай Әкенің

ұлылығымен. Аумин.
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Sưu tầm Жинау

Hãy cùng cầu nguyện. Дұға етейік.

Amen. Аумин.

Phụng vụ của từ Сөздің литургиясы

Lần đầu đọc Бірінші оқу

Lời của Chúa. Жаратқан Иенің сөзі.

Tạ ơn thần. Құдайға шүкір.

Thi thiên đáp ứng Жауапқұлақ забаль

Đọc thứ hai Екінші оқу

Lời của Chúa. Жаратқан Иенің сөзі.

Tạ ơn thần. Құдайға шүкір.

Sách Phúc Âm Інжіл

Chúa ở với bạn. Жаратқан Ие жар болсын.

Và với tinh thần của bạn. Және сіздің рухыңызбен.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N. Қасиетті Евангелиядан оқу Н.

Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa Даңқ саған, уа, Жаратқан

Tin Mừng của Chúa. Жаратқан Иенің Інжілі.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Саған мадақ, Иеміз Иса Мәсіх.

Tuyên xưng đức tin Сенім мамандығы

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất,

của tất cả những thứ hữu hình và

vô hình. Tôi tin vào một Chúa

Giê-xu Christ, Con Độc Sinh của

Đức Chúa Trời, sinh ra bởi Cha

trước mọi thời đại. Chúa từ Chúa,

Ánh sáng từ ánh sáng, Chúa thật

từ Chúa thật, được sinh ra,

không được tạo dựng, hợp thể

với Đức Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất

cả mọi thứ đã được thực hiện.

Đối với loài người chúng ta và vì

sự cứu rỗi của chúng ta, Ngài đã

từ trời xuống, và bởi Chúa Thánh

Бір Аллаға сенемін, Құдіретті Әке,

аспан мен жерді жаратушы,

көрінетін және көрінбейтін

барлық нәрселерден. Мен бір

Иеміз Иса Мәсіхке сенемін,

Құдайдың жалғыз Ұлы, барлық

ғасырлардан бұрын Әкеден

туған. Құдай құдайдан, Нұрдан

нұр, шынайы Құдайдан шынайы

Құдай, туылған, жасалмаған,

Әкемен бірге болған; Ол арқылы

барлық нәрсе жасалды. Ол біз

үшін және құтқарылуымыз үшін

көктен түсті, және Киелі Рухтың

арқасында Мария Мәриям
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Thần đã nhập thể của Đức Trinh

Nữ Maria, và trở thành người đàn

ông. Vì lợi ích của chúng tôi, ông

ấy đã bị đóng đinh dưới tay

Pontius Pilate, anh ta phải chịu

cái chết và được chôn cất, và

tăng trở lại vào ngày thứ ba phù

hợp với Kinh thánh. Anh ấy lên

trời và ngự bên hữu Đức Chúa

Cha. Ngài sẽ trở lại trong vinh

quang phán xét người sống và

người chết và vương quốc của

anh ấy sẽ không có hồi kết. Tôi

tin vào Chúa Thánh Thần, Chúa,

Đấng ban sự sống, người đến từ

Chúa Cha và Chúa Con, ai ở với

Cha và Con được tôn thờ và tôn

vinh, người đã nói qua các tiên

tri. Tôi tin vào một Giáo hội

thánh thiện, công giáo và tông

truyền. Tôi tuyên xưng một Phép

Rửa để được tha tội và tôi mong

chờ sự sống lại của người chết

và cuộc sống của thế giới sắp

tới. Amen.

дүниеге келді, және адам болды.

Біз үшін ол Понтий Пилаттың қол

астында айқышқа шегеленді, ол

өлді және жерленді, және үшінші

күні қайта көтерілді Жазбаларға

сәйкес. Ол көкке көтерілді Ол

Әкенің оң жағында отыр. Ол

қайтадан даңқпен келеді тірілер

мен өлілерді соттау және оның

патшалығының шегі болмайды.

Мен Киелі Рухқа, Иемізге, өмір

берушіге сенемін, Әке мен Ұлдан

шыққан, Әкесі мен Ұлымен бірге

табынатын және дәріптелетін,

пайғамбарлар арқылы сөйлеген.

Мен бір, қасиетті, католиктік

және апостолдық шіркеуге

сенемін. Мен күнәлардың

кешірілуі үшін бір шомылдыру

рәсімін мойындаймын мен

өлгендердің қайта тірілуін асыға

күтемін және ақырет дүниесінің

өмірі. Аумин.

Bài giảng Үйлі

Cầu nguyện phổ quát Әмбебап дұға

Chúng tôi cầu nguyện với Chúa. Жаратқанға дұға етеміз.

Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Раббым, дұғамызды тыңда.

Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Эвхаристің

литургиясы

Vật phẩm Ұсыныс

Chúc tụng Chúa đến muôn đời. Құдай мәңгі жарылқасын.

Cầu nguyện, anh em (anh chị

em), rằng sự hy sinh của tôi và

Дұға етіңдер, бауырлар

(бауырлар) бұл менің

құрбандығым және сенікі
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của bạn có thể được Đức Chúa

Trời chấp nhận, Cha toàn năng.

Құдайға ұнамды болуы мүмкін,

құдіретті Әке.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của

tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

Раббым қолыңнан шалған

құрбандықты қабыл етсін Оның

есімінің даңқы мен даңқы үшін,

біздің игілігіміз үшін және оның

барлық қасиетті шіркеуінің игілігі.

Amen. Аумин.

Cầu nguyện Thánh Thể Эвхаристикалық дұға

Chúa ở với bạn. Жаратқан Ие жар болсын.

Và với tinh thần của bạn. Және сіздің рухыңызбен.

Nâng cao trái tim của bạn. Жүрегіңді көтер.

Chúng tôi nâng họ lên với Chúa. Біз оларды Жаратқан Иеге

көтереміз.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là

Thiên Chúa của chúng ta.

Құдайымыз Жаратқан Иеге

шүкіршілік етейік.

Nó là đúng và chính xác. Бұл дұрыс және әділ.

Holy, Holy, Holy Lord God of

host. Trời và đất đầy vinh quang

của bạn. Kinh tin kính chúa tối

cao. Phước cho kẻ nhân danh

Chúa mà đến. Kinh tin kính chúa

tối cao.

Қасиетті, Киелі, Киелі Жаратқан

Ием, Әскери Құдай. Аспан мен

жер сенің даңқыңа толы. Ең

жоғарыда Хосанна. Жаратқан

Иенің атымен келген адам

бақытты. Ең жоғарыда Хосанна.

Bí ẩn của niềm tin. Сенім құпиясы.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi

bạn trở lại. Hoặc: Khi chúng ta

ăn Bánh này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu

Chúa của thế giới, vì Thập tự giá

và sự Phục sinh của bạn bạn đã

giải phóng chúng tôi.

Біз сенің өліміңді жариялаймыз,

Ием, және қайта тірілуіңді

мойында қайта келгенше.

Немесе: Біз осы нанды жеп, осы

кесе ішкенде, Біз сенің өліміңді

жариялаймыз, уа, Ием, қайта

келгенше. Немесе: Бізді құтқар,

әлемнің Құтқарушысы, Сенің

айқышың мен қайта тірілуің

арқылы сен бізді азат еттің.

Amen. Аумин.
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Nghi thức Rước lễ Бірлесу рәсімі

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của

thần thánh, chúng tôi dám nói:

Құтқарушының бұйрығымен және

илаһи ілім арқылы қалыптасқан,

біз айтуға батылы барамыз:

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng

như trên trời. Cho chúng tôi

miếng ăn hằng ngày, và tha thứ

cho chúng tôi những vi phạm

của chúng tôi, khi chúng ta tha

thứ cho những ai xâm phạm

chúng ta; và dẫn chúng ta không

bị cám dỗ, nhưng hãy giải cứu

chúng ta khỏi sự dữ.

Көктегі Әкеміз, Сенің есімің киелі

болсын; сенің патшалығың

келеді, сенің қалауың

орындалады аспандағыдай

жерде де. Бүгін бізге күнделікті

нанымызды бер, және біздің

күнәларымызды кешіре гөр, Бізге

қарсы күнә жасағандарды

кешіреміз; және бізді азғыруға

апарма, бірақ бізді жамандықтан

құтқар.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng

con khỏi mọi điều ác, ân cần ban

cho hòa bình trong thời đại của

chúng ta, điều đó, nhờ sự giúp

đỡ của lòng thương xót của bạn,

chúng ta có thể luôn luôn thoát

khỏi tội lỗi và an toàn trước mọi

khó khăn, khi chúng ta chờ đợi

niềm hy vọng may mắn và sự

xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi của

chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Тәңірім, бізді барлық

жамандықтан құтқара гөр, Біздің

күндерімізде тыныштық

сыйлаңыз, бұл сенің

мейірімділігіңнің көмегімен біз

әрқашан күнәдан таза болуымыз

мүмкін және барлық

қиындықтардан қауіпсіз, біз

бақытты үміт күтеміз және

Құтқарушымыз Иса Мәсіхтің

келуі.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Патшалық үшін, күш пен даңқ

сенікі қазір және мәңгі.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói

với các Sứ đồ của bạn: Bình yên

tôi để lại cho bạn, bình yên của

tôi tôi cho bạn, đừng nhìn vào tội

lỗi của chúng ta, nhưng dựa trên

đức tin của Giáo hội của bạn, và

ân cần ban cho cô ấy hòa bình

và thống nhất phù hợp với ý

Иеміз Иса Мәсіх, Сіздің

елшілеріңізге кім айтты: Мен сені

қалдырамын, тыныштық беремін,

күнәларымызға қарамай, бірақ

сіздің шіркеуіңіздің сенімі

бойынша, және оған бейбітшілік

пен бірлік сыйла сіздің

қалауыңызға сәйкес. Мәңгілік
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muốn của bạn. Ai sống và trị vì

mãi mãi.

өмір сүретін және мәңгілік билік

ететіндер.

Amen. Аумин.

Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

Жаратқан Иенің тыныштығы сені

әрқашан жар болсын.

Và với tinh thần của bạn. Және сіздің рухыңызбен.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.

Бір-бірімізге бейбітшілік белгісін

ұсынайық.

Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới,

Hãy thương xót chúng tôi. Chiên

con của Đức Chúa Trời, bạn cất

đi tội lỗi của thế giới, Hãy thương

xót chúng tôi. Chiên con của Đức

Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, ban cho chúng tôi hòa

bình.

Құдайдың Тоқтысы, сен дүниенің

күнәсін аласың, бізге рақым ет.

Құдайдың Тоқтысы, сен дүниенің

күнәсін аласың, бізге рақым ет.

Құдайдың Тоқтысы, сен дүниенің

күнәсін аласың, бізге тыныштық

бер.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian.

Phước cho những ai được gọi đến

bữa tối của Chiên Con.

Міне, Құдайдың Тоқтысы, Міне,

осы дүниенің күнәларын алып

тастайтын Құдай. Тоқтының

кешкі асына шақырылғандар

бақытты.

Chúa ơi, con không xứng đáng

mà bạn nên vào dưới mái nhà

của tôi, nhưng chỉ nói lời nói và

linh hồn tôi sẽ được chữa lành.

Мырза, мен лайық емеспін Менің

шатырымның астына кіруің үшін,

бірақ тек сөзді айтсам, жаным

жазылады.

Mình (Máu) của Đấng Christ. Мәсіхтің денесі (қаны).

Amen. Аумин.

Hãy cùng cầu nguyện. Дұға етейік.

Amen. Аумин.

Kết thúc nghi thức Қорытынды рәсімдер

Ban phước Бата

Chúa ở với bạn. Жаратқан Ие жар болсын.

Và với tinh thần của bạn. Және сіздің рухыңызбен.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và

Chúa Thánh Thần.

Алла Тағала жарылқасын, Әке, Ұл

және Киелі Рух.
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Amen. Аумин.

Sa thải Жұмыстан шығару

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng

của Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình

an, đời đời bạn làm vinh hiển

Chúa. Hoặc: Đi trong hòa bình.

Алға шығыңыз, месса аяқталды.

Немесе: Барып Жаратқан Иенің

Ізгі хабарын жарияла. Немесе: Өз

өміріңмен Жаратқан Иені

мадақтап, тыныштықпен жүр.

Немесе: тыныш жүріңіз.

Tạ ơn thần. Құдайға шүкір.
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